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XUỒNG CAO TỐC - QUY PHẠM BẢO QUẢN DỰ TRỮ QUỐC GIA.
1 Phạm vi áp dụng :

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu trong kiểm tra giao, nhận, vận chuyển, công tác quản lý và kỹ thuật bảo quản các loại xuồng cao tốc cứu nạn dự trữ quốc gia trong điều kiện Việt Nam hiện nay.

2 Tài liệu viện dẫn:

SOLAS 74 Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển.
TCVN 6451 – 2004 Quy phạm phân cấp và đóng tàu thuỷ cao tốc.
TCVN 6278 – 2003 Quy phạm trang bị an toàn tàu biển.
TCVN 6259 – 2003 Quy phạm phân cấp đóng tàu biển vỏ thép.
TCVN 6282 - 2003 Quy phạm kiểm tra và chế tạo các loại tầu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh.
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản xuồng cao tốc của nhà sản xuất .

Phần 1
QUY ĐỊNH CHUNG
1.1  Yêu cầu nhập kho

1.1.1  Xuồng cao tốc đưa vào kho dự trữ  quốc gia bảo quản là xuồng mới, chưa qua sử dụng, phải đồng bộ, có tình trạng kỹ thuật tốt, thỏa mãn thiết kế được duyệt. 

1.1.2  Xuồng cao tốc đã qua sử dụng và khi nhập lại bảo quản trong kho dự trữ quốc gia: xuồng phải được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng, cấp có thẩm quyền quyết định trước khi đưa vào kho bảo quản tiếp.

1.2  Tài liệu viện dẫn, tính năng cơ bản của xuồng cao tốc dự trữ quốc gia.

1.2.1 Tài liệu: Theo tiêu chuẩn TCVN 6451- 2004 

1.2.2 Tính năng:

- Xuồng cao tốc dự trữ quốc gia sử dụng hệ thống máy chính là động cơ đốt trong, dùng nhiên liệu xăng hoặc dầu diesel. Thiết bị chuyên dùng gồm: thiết bị thông tin, thiết bị điện, máy phát, máy bơm, thiết bị y tế.

- Vỏ xuồng được kết cấu từ hợp kim đóng tàu 5083-H321 và hợp kim nhôm hình 6061T6, hoặc bằng composite, mặt sàn và boong làm bằng hợp kim nhôm hoặc composite chống trượt, các tấm kim loại được liên kết với nhau bằng các mối hàn theo quy trình hàn METAL- INERT & TUNGSTEN (Kim loại khí trơ và điện cực) cho toàn bộ đường hàn theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam.

- Toàn bộ thân vỏ xuồng được phủ một lớp sơn chuyên dùng cho tàu biển.

1.2.3  Xuồng cao tốc cứu nạn có tính năng hàng hải ổn định, hệ thống lan can tay vịn được kết cấu và bố trí phù hợp.

1.3  Tiêu chuẩn và trách nhiệm của người bảo quản xuồng. 

1.3.1 Người làm công tác bảo quản xuồng, nhóm tổ công nhân kỹ thuật bảo quản phải có trình độ hiểu biết về động cơ đốt trong, phải qua các lớp đào tạo, tập huấn về sử dụng xuồng, nắm vững các nguyên tắc vận hành và xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình bảo quản.

1.3.2 Trong quá trình vận hành, bảo quản phải tuân thủ các quy định nêu trong quy phạm này. Nếu cá nhân, tập thể thực hiện sai, làm hư hỏng hoặc gây sự cố, phải bồi thường thiệt hại theo quy định hiện hành.

1.4  Thời gian lưu kho, luân chuyển đối với các loại xuồng

1.4.1  Đối với các loại xuồng mới, chưa qua sử dụng đưa vào Dự trữ Quốc gia thời gian lưu kho không quá 7 năm.

1.4.2  Đối với các loại xuồng đã qua sử dụng đưa vào Dự trữ Quốc gia thời gian lưu kho không quá 3 năm.

1.5  Hạ thuỷ xuồng để kiểm tra định kỳ, đột xuất:

1.5.1 Cục Dự trữ quốc gia quyết định thời gian hạ thuỷ xuồng cao tốc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của công tác bảo quản xuồng.

1.5.2 Di chuyển xuồng từ kho đến nơi hạ thuỷ và vận hành xuồng phải tuân thủ các quy định hiện hành khi tham gia giao thông đường biển, đường sông.

1.6   Yêu cầu khi vận chuyển xuồng.

1.6.1 Kiểm tra tính an toàn của phương tiện vận chuyển xuồng, xe kéo xuồng và các thiết bị an toàn khác.

1.6.2 Phải có dây chằng buộc xuồng, có giá kê, kết thúc quá trình vận chuyển phải lắp ráp hoàn chỉnh các trang thiết bị đã tháo.

1.6.3 Khi vận chuyển cần đảm bảo khoảng cách thích hợp giữa phần thấp nhất của đuôi máy với mặt đường.

1.6.4 Không vận chuyển xuồng chung cùng với các loại hoá chất, các chất dễ gây cháy nổ.

1.7  Yêu cầu về kho bảo quản.

1.7.1  Kho kín, có mái che, có hệ thống bảo vệ.

1.7.2 Nền kho bằng phẳng, cứng, tải trọng đạt lớn hơn 5 tấn/m2 và thuận tiện cho quá trình nhập, xuất, bảo quản xuồng.

1.7.3 Kho cách xa các nguồn hoá chất, nơi dễ cháy nổ, có hệ thống phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt và hệ thống điện chiếu sáng.

1.7.4 Kho mới xây dựng nên đặt ở gần sông để dễ dàng cho việc bảo quản định kỳ có hạ thuỷ.

1.8  Hồ sơ theo dõi quá trình bảo quản và công tác quản lý
1.8.1 Hồ sơ gồm:

1.8.1.1 Sổ nhật ký bảo quản; sổ theo dõi công tác bảo quản; biên bản sự cố kỹ thuật; biên bản khắc phục sự cố (nếu có).

1.8.1.2 Biên bản nhận bàn giao, phiếu nhập kho, thẻ kho, biên bản xuất kho, hoá đơn xuất hàng theo quy định của Dự trữ Quốc gia.

1.8.1.3 Các hồ sơ, chứng từ, biên bản bàn giao, xuất xứ của xuồng được quản lý tập trung, khi có lệnh xuất giao phải được chuyển giao cho đơn vị nhận xuồng. 

1.8.2 Công tác quản lý:

1.8.2.1 Định kỳ một tháng một lần thủ trưởng đơn vị phụ trách kho phải kiểm tra và có nhận xét đánh giá ghi vào sổ theo dõi công tác bảo quản.

1.8.2.2 Một tháng một lần tổng kho báo cáo Dự trữ quốc gia khu vực tình hình công tác bảo quản.
1.8.2.3 Một quý một lần Dự trữ quốc gia khu vực tổng hợp, báo cáo Cục Dự trữ Quốc gia tình hình thực hiện công tác bảo quản, những đề xuất, kiến nghị cần giải quyết.

1.8.2.4 Tất cả những hư hỏng, mất mát các chi tiết, bộ phận của xuồng trong quá trình lưu kho, Tổng kho phải lập biên bản nêu rõ hiện tượng, nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm và báo cáo Dự trữ quốc Gia khu vực để có biện pháp xử lý.

1.9  Hồ sơ kỹ thuật của xuồng :
1.9.1  Hồ sơ xuất xưởng (Gồm các biên bản nghiệm thu từng công đoạn sản xuất của cơ quan Đăng kiểm Việt Nam).

1.9.2 Hồ sơ đăng kiểm.

1.9.3 Hồ sơ bản vẽ thiết kế và giấy chứng nhận thiết kế được duyệt do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

1.9.4 Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy và thiết bị được lắp trên xuồng.

Phần 2
KIỂM TRA, GIAO NHẬN XUỒNG NHẬP KHO DỰ TRỮ QUỐC GIA.
2.1  Kiểm tra bằng cảm quan.

2.1.1 Xuồng nhập kho Dự trữ Quốc Gia phải  bảo đảm theo đúng quy định tại Điều 1.1 của quy phạm này.

2.1.2 Kiểm tra tính đồng bộ của xuồng :
2.1.2.1 Kiểm tra máy: Kiểm tra chủng loại, ký hiệu của máy và số máy để đối chiếu với hồ sơ thiết kế, hồ sơ đăng kiểm.
2.1.2.2 Kiểm tra hệ thống điều khiển trên ca bin xuồng, các hệ thống đường dẫn động cơ khi điều khiển từ cabin tới phần máy.

2.1.2.3 Kiểm tra hệ thống thông tin, tín hiệu liên lạc cứu nạn, đèn báo hiệu, còi ủ, đèn quay

2.1.2.4 Kiểm tra các trang thiết bị kèm theo như : Phao tròn, áo phao, đệm chống va đập, ắc quy, khung dàn bạt, bạt che, thiết bị y tế và hệ thống neo.

2.1.2.5 Kiểm tra xe kéo xuồng: Bánh lốp, các cơ cấu cáp kéo nâng hạ xuồng, các puli con lăn trượt của xe kéo xuồng.

2.2 Kiểm tra tình trạng hoạt động các bộ phận của xuồng :

2.2.1 Kiểm tra hoạt động của các động cơ (trước khi thử hoạt động của máy cần phải tiến hành hạ thuỷ động cơ), hệ thống thuỷ lực nâng hạ của máy, vòng quay chân vịt, hệ thống hoạt động của bơm làm mát máy chính.

2.2.2 Kiểm tra các hệ thống điện như: Cầu chì, dây dẫn điện, hệ thống cắt mát, ắc quy và các công tắc, cần gạt trên bảng hệ thống điện.

2.2.3 Kiểm tra các thiết bị điện : Đèn pha, đèn quay, còi ủ, đèn chiếu sáng trong ca bin, loa, micrô.

2.2.4 Kiểm tra hệ thống lái và hệ thống nâng hạ của cửa cứu nạn phía trước mũi xuồng.

2.3  Nội dung biên bản giao nhận giữa các bên tại cửa kho dự trữ :

2.3.1 Đánh giá chất lượng: Vỏ xuồng, máy của xuồng, xe kéo và các trang thiết bị kèm theo xuồng.

2.3.2 Số lượng, chất lượng, số vỏ, số máy của từng xuồng bàn giao.

2.3.3 Danh mục trang thiết bị, số lượng, chất lượng các trang thiết bị, phụ tùng dự trữ theo xuồng.
2.2.4 Các tài liệu giao kèm cho mỗi xuồng theo đúng quy định tại Điều 1.9 của Quy phạm này.

Phần 3
BẢO QUẢN LẦN ĐẦU TRƯỚC KHI NHẬP KHO
3.1  Vệ sinh xuồng trước khi đưa vào bảo quản.
3.1.1 Dùng nước ngọt, sạch rửa toàn bộ bên ngoài xuồng và xe kéo xuồng. Dùng máy nén khí, giẻ mềm để thổi, lau khô nước trước khi đưa xuồng vào bảo quản.

3.1.2 Không dùng vòi nước có áp lực cao phun thẳng vào kính xuồng và các hệ thống điện. 

3.2  Quy hoạch, sắp xếp xuồng đưa vào bảo quản.

3.2.1 Mỗi loại xuồng được sắp xếp theo khu vực riêng và xếp quay mũi xuồng ra phía cửa kho để bảo quản. 

3.2.2  Khoảng cách giữa các xuồng với nhau được sắp xếp như sau:

3.2.2.1 Khoảng cách xếp theo chiều ngang giữa 2 thân xuồng không nhỏ hơn 0,5m. 

3.2.2.2 Khoảng cách xếp theo chiều dọc giữa 2 xuồng không nhỏ hơn 2m.

3.2.2.3 Khoảng cách giữa xuồng và cột nhà kho, tường kho không nhỏ hơn 0,5m.

3.2.3 Các trang thiết bị kèm theo xuồng như: ắc quy, hộp đồ nghề, tài liệu kỹ thuật, phao cứu sinh các loại, thiết bị liên lạc, thiết bị y tế được bảo quản riêng trên giá kê hàng ( ắc quy đã đổ điện dịch phải được bảo quản ở khu vực riêng).

3.3  Kê kích xuồng trong kho bảo quản.

3.3.1  Xuồng có trang bị đặt trên xe kéo: Bánh lốp được kê cao cách nền sàn kho tối thiểu từ 3 ( 5cm; áp suất trong săm từ 1,0 ( 1,5kg/cm2. Hệ thống nhíp, lò so, các xi lanh thuỷ lực được ở trạng thái nghỉ không chịu tải.

3.3.2  Mỗi xuồng không đặt trên xe kéo (ST450) được kê trên 1 khung giá riêng.

Phần 4
QUY TRÌNH BẢO QUẢN THƯỜNG XUYÊN, BẢO QUẢN ĐỊNH KỲ.
4.1 Quy trình bảo quản thường xuyên :

4.1.1  Bảo quản thường xuyên các loại xuồng:
4.1.1.1 Quy trình bảo quản thường xuyên 1 lần/ tuần:

4.1.1.1.1 Vệ sinh sạch toàn bộ mặt sàn kho trước khi bảo quản xuồng.

4.1.1.1.2 Vệ sinh bạt che xuồng, kính chắn gió, đèn, còi, lan can, tay vịn, thân xuồng, mặt boong, bề mặt ngoài của máy và chân vịt.

4.1.1.1.3 Dùng giẻ mềm để vệ sinh toàn bộ phần bên trong ca bin và bảng công tác điện, bộ TAC và các thiết bị khác lắp đặt trên xuồng.

4.1.1.1.4 Tháo bạt che ra khỏi xuồng khi thời tiết nóng có nhiệt độ môi trường trong kho bảo quản lớn hơn 400C.

4.1.1.1.5 Kiểm tra, vệ sinh : Phao tròn, phao áo, ắc quy, đồ nghề và các trang thiết bị khác của xuồng.

4.1.2  Bảo quản thường xuyên xe chở xuồng :
4.1.2.1 Một quý 1 lần làm sạch, tra dầu vào ốc vít, các vị trí khác như: Hệ thống con lăn, tời cáp, nhíp xe; 6 tháng 1 lần bơm mỡ vào các vị trí vú mỡ.

4.1.2.2 Kiểm tra áp suất trong xăm phải luôn đảm bảo áp suất như đã quy định tại Điều 3.3 (3.3.1). Trong thời gian bảo quản xe chở xuồng nếu có chỗ bị han gỉ thì sơn khắc phục ngay, màu sơn phải đảm bảo đồng nhất với màu sơn nền cũ.

4.2 Quy trình bảo quản định kỳ.

4.2.1  Thời gian bảo quản 

Một quý 1 lần nổ máy định kỳ kiểm tra tình trạng hoạt động của: động cơ, hệ thống thuỷ lực nâng hạ chân vịt máy, hộp số, tay ga, hệ thống điện, đèn, còi, thiết bị liên lạc và các trang thiết bị theo xuồng.

4.2.2  Công tác chuẩn bị cho bảo quản.

4.2.2.1 Két nước để làm mát máy phải đủ nước, bật công tắc điện nâng đuôi máy xuồng lên để đưa két nước làm mát máy vào vị trí phía dưới của đuôi máy xuồng. Bật công tắc điện để hạ  máy xuồng hết hành trình, mức nước trong két phải ngập cánh đè sóng. (Trên cửa lấy nước của máy).

4.2.2.2 Kiểm tra kỹ hệ thống nhiên liệu (két nhiên liệu, đường dẫn, mặt bích và bầu lọc). Nhiên liệu dùng cho động cơ máy nổ phải theo đúng yêu cầu về chủng loại, chất lượng của nhà sản xuất máy. Không dùng dầu, xăng lẫn nước, dầu bôi trơn động cơ phải đảm bảo đúng yêu cầu về chủng loại và dung tích cho từng loại xuồng (Theo hướng dẫn của nhà sản xuất)

4.2.2.3 Cấp nhiên liệu vào két đạt tới mức cho phép, bơm nhiên liệu cho động cơ, và xả e cho hệ thống (chỉ áp dụng cho lần khởi động đầu tiên).

4.2.2.4 Mở nắp bầu lọc nước biển đổ nước đầy vào bầu lọc, kiểm tra nước làm mát cho động cơ, mức dầu bôi trơn động cơ, kiểm tra tay số ở vị trí “Stop” nổ máy không tải (Số ở trạng thái không).

4.2.2.5 Ắc quy phải được nạp đủ điện theo quy định, đấu ắc quy với bộ đề, dây mát của máy, kiểm tra các đầu mối điện và hệ thống cắt mát.

4.2.2.6 Kiểm tra toàn bộ bề mặt ngoài của động cơ (không có vật lạ đặt trên hoặc gần động cơ ).

4.2.3  Nổ máy.

4.2.3.1 Để máy chạy ở chế độ vòng quay “ Min” không tải để tiến hành nổ máy. Khi đề nổ phải đề dứt khoát, mỗi lần đề thời gian không lớn hơn 5 giây. Không đề liên tiếp nhiều lần, thời gian dừng giữa 2 lần đề máy phải lớn hơn 15 giây. Theo dõi sự hoạt động của hệ thống làm mát, của các bơm nước mặn (nước vào và ra khỏi máy tuần hoàn kín tại két nước thử ).

4.2.3.2 Sau khi nổ máy duy trì ở vòng tua (từ 600 ( 1.000 vòng/ phút, điều khiển ga ở vị trí nhỏ nhất) trong vòng 5 phút. Khi các thông số ở chế độ an toàn thì tiến hành tăng dần vòng tua của máy từng bước một, không được tăng đột ngột. Thời gian nổ máy không tải không quá 30 phút cho một lần nổ máy.

4.2.3.3 Dầu bôi trơn hộp số phải được thay sau 10 giờ vận hành đầu tiên. Tiến hành thay dầu định kỳ sau 100 giờ máy hoạt động hoặc định kỳ kiểm tra thấy dầu không đảm bảo, dầu có hiện tượng trắng như sữa, lẫn nước, bẩn, lắng đọng … . phải lập biên bản dừng máy và báo cáo cấp trên giải quyết.

4.2.3.4 Van điều tiết nước làm mát máy hoạt động khi nhiệt độ nước trong máy đạt tới nhiệt độ quy định: (Nhiệt độ nước bằng 73- 77oC van điều tiết bắt đầu mở, nhiệt độ nước bằng 75oC – 95oC van điều tiết mở hoàn toàn) nhiệt độ nước trong két tăng cao hơn 40oC phải bổ sung nước để làm giảm nhiệt độ nước trong két.

Trước khi tắt máy: phải giảm ga về vòng quay nhỏ nhất duy trì trong thời gian 3 đến 5 phút để nhiệt độ nước làm mát trong động cơ giảm xuống.

4.2.3.5 Định kỳ mỗi lần phát nổ máy phải kiểm tra tính năng hoạt động của các bộ phận và trang thiết bị chuyên dùng của xuồng (Thực hiện như điều 2.2). Nếu phát hiện bị hư hỏng, sự cố phải xử lý kịp thời.

4.2.4  Bảo quản sau nổ máy.

4.2.4.1 Nâng đuôi máy lên, đưa két nước làm mát máy ra ngoài, tháo két nhiên liệu và ống dẫn nhiên liệu. Xả hết lượng nhiên liệu còn đọng tại bộ chế hoà khí và cốc lọc. Hạ đuôi máy về vị trí bảo quản tĩnh.

4.2.4.2 Bật công tắc ngắt mát, tháo ắc quy đưa về nơi bảo quản riêng.

4.2.4.3 Thực hiện quy trình bảo quản theo qui định tại điều 4.1.1 của quy phạm này.

4.2.5  Bảo quản một số thiết bị.

4.2.5.1 Các dụng cụ, đồ nghề theo xuồng mỗi năm được lau chùi sạch sẽ và được bọc bằng giấy nến.

4.2.5.2 Ắc quy theo xuồng: 
- Ắc quy khô được bảo quản nguyên bao bì trên giá (chú ý kiểm tra độ kín của các nút đậy, băng dán).

- Ắc quy ướt (đã đổ điện dịch) được bảo quản riêng trên giá , xếp một lượt, vỏ ắc quy được lau khô sạch hàng tuần. Mức điện dịch trong từng ngăn phải cao hơn tấm cực hoặc lưới ngăn 10 đến 15mm. Hàng tháng phải nạp điện bổ sung để ắc quy luôn no nước.

4.2.5.3 Các trang thiết bị chuyên dùng như : Máy VHF, thiết bị y tế được bảo quản riêng ở nơi khô ráo, dùng giẻ mềm hoặc máy hút bụi để vệ sinh bên ngoài.

Phần 5
XUẤT KHO
5.1  Công tác chuẩn bị.

5.1.1 Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị cần thiết cho việc phát nổ máy như : Xăng, dầu, ắc quy, két nước, lực lượng công nhân và các giấy tờ, sổ sách chứng từ có liên quan đến việc xuất xuồng dự trữ quốc gia.

5.1.2 Kiểm tra các trang thiết bị giao kèm theo xuồng, hạ xuồng xuống khỏi giá kê, bơm hơi lốp (xuồng để trên xe chở xuồng).
5.2  Tổ chức bàn giao.

5.2.1 Tiến hành phát nổ máy, kiểm tra tính năng hoạt động của các thiết bị trên xuồng (thực hiện theo Điều 2.2, Điều 4.2.3) và tiến hành lập biên bản bàn giao xuồng (thực hiện theo điều 2.3).

5.2.2 Xuất xuồng ra khỏi kho dự trữ quốc gia thực hiện theo nguyên tắc: Xuồng nhập trước xuất trước, xuồng nhập sau xuất sau và chỉ thực hiện xuất kho khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Phần 6
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG.
6.1  Phòng chống cháy nổ.

6.1.1 Kho bảo quản xuồng phải đảm bảo các yêu cầu được qui định tại Điều 1.7 của quy phạm này và được trang bị, tổ chức công tác phòng chống cháy nổ theo đúng nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ và thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an.

6.1.2 Phải tuyệt đối cách ly các nguồn có thể phát cháy, nổ khi bảo quản xuồng.

6.1.3 Lập phương án phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy và lực lượng ứng cứu khi có tình huống xẩy ra.

6.2  An toàn lao động.

Người làm công tác bảo quản xuồng, nhóm tổ công nhân kỹ thuật bảo quản được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định ./. 
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